[bookmark: _Hlk128991824]TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 26
	                                 Từ ngày: 13/3/2023 - Đến ngày: 17/3/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
13/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	26
	ÂN
	Ôn bài hát: Đội kèn tí hon.
TTÂN: Tiếng đàn Thạch Sanh
Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	26
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	26
	ÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết
	

	3
14/3
	1
	3A2
	26
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	26
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	26
	ÂN
	Ôn bài  hát: Em vẫn nhớ trường xưa
Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát
	

	
	4
	3A4
	26
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	5
	2A3
	26
	ÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết 
	

	
	6
	2A5
	26
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	26
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	26
	ÂN
	Ôn bài  hát: Em vẫn nhớ trường xưa
Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát
	

	4
15/3
	1
	2A3
	26
	TCÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết 
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	26
	ÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết
	

	
	3
	2A2
	26
	TCÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết 
	

	
	4
	2A1
	26
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	26
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	7
	5A2
	26
	ÂN
	Ôn bài  hát: Em vẫn nhớ trường xưa
Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát
	

	
	1
	2A4
	26
	TCÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết
	

	5
16/3
	2
	2A5
	26
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	26
	ÂN
	Ôn bài hát: Đội kèn tí hon.
TTÂN: Tiếng đàn Thạch Sanh
Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng
	

	
	4
	1A1
	26
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	26
	ÂN
	Học bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
	

	
	6
	4A4
	26
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	26
	ÂN
	Ôn bài  hát: Em vẫn nhớ trường xưa
Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát
	

	
	8
	5A3
	26
	ÂN
	
	

	6
17/3
	1
	1A4
	26
	TCÂN
	Ôn bài hát: Đội kèn tí hon.
TTÂN: Tiếng đàn Thạch Sanh
Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	26
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	26
	ÂN
	Học bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn 
	

	
	4
	4A1
	26
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	26
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	6
	4A5
	26
	ÂN
	Học bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 3 tháng 3 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng






TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 27
	                                 Từ ngày: 20/3/2023 - Đến ngày: 24/3/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
20/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	27
	ÂN
	Ôn bài hát: Đội kèn tí hon.
Nhạc cụ
TNKP: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ,
thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	27
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	27
	ÂN
	Học hát: Trang trại vui vẻ

	

	3
21/3
	1
	3A2
	27
	ÂN
	Học hát: Con chim non
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	27
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	27
	ÂN
	Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	

	
	4
	3A4
	27
	ÂN
	Học hát: Con chim non
	

	
	5
	2A3
	27
	ÂN
	Học hát: Trang trại vui vẻ

	

	
	6
	2A5
	27
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	27
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	27
	ÂN
	Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	

	4
22/3
	1
	2A3
	27
	TCÂN
	Học hát: Trang trại vui vẻ

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	27
	ÂN
	Học hát: Trang trại vui vẻ

	

	
	3
	2A2
	27
	TCÂN
	Học hát: Trang trại vui vẻ

	

	
	4
	2A1
	27
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	27
	ÂN
	Học hát: Con chim non
	

	
	7
	5A2
	27
	ÂN
	Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	

	
	1
	2A4
	27
	TCÂN
	Học hát: Trang trại vui vẻ

	

	5
23/3
	2
	2A5
	27
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	27
	ÂN
	Ôn bài hát: Đội kèn tí hon.
Nhạc cụ
TNKP: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ,
thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	

	
	4
	1A1
	27
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	27
	ÂN
	Ôn bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
Tập đọc nhạc: TĐN số 7

	

	
	6
	4A4
	27
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	27
	ÂN
	Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	

	
	8
	5A3
	27
	ÂN
	
	

	6
24/3
	1
	1A4
	27
	TCÂN
	Ôn bài hát: Đội kèn tí hon.
Nhạc cụ
TNKP: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ,
thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	27
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	27
	ÂN
	Học bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
	

	
	4
	4A1
	27
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	27
	ÂN
	Học hát: Con chim non
	

	
	6
	4A5
	27
	ÂN
	Ôn bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 11 tháng 3 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng






